	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục II

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, 
CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (ĐỢT 02)
(Kèm theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)





	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	A
	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	1.635.280
	B
	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	1.635.280

	I
	Từ nguồn ngân sách Trung ương
	410.790
	I
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương
	410.790

	1
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 
	110.790
	1
	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu 
	110.790

	-
	Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	8.917
	a
	Bổ sung chi thường xuyên khối tỉnh (chi trả BHYT)
	36.397

	-
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2014
	274
	b
	Bổ sung chi thường xuyên khối huyện
	74.393

	-
	Hoàn trả thuế TNDN cty quốc phòng
	614
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ cận nghèo năm 2012, 2013
	8.593
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ dân tộc thiểu số năm 2012
	20.218
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi năm 2013
	6.111
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ dân tộc thiểu số năm 2013
	21.608
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT hộ dân tộc thiểu số năm 2014
	21.881
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi năm 2014
	14.516
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2013
	5.229
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2014
	2.829
	 
	 
	 

	2
	Nguồn vay Kho bạc Nhà nước
	300.000
	2
	Nguồn vay Kho bạc Nhà nước
	300.000

	-
	Cho vay đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Đồng Nai
	300.000
	a
	Bổ sung vốn đầu tư phát triển cấp tỉnh 
	300.000

	 
	 
	 
	-
	Bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ XD Bệnh viện Đồng Nai 
	300.000

	II
	Từ nguồn ngân sách địa phương
	1.224.490
	II
	Bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách địa phương 
	1.224.490

	1
	Nguồn cải cách tiền lương
	153.760
	1
	Nguồn cải cách tiền lương 
	153.760

	 
	 
	 
	a
	Bổ sung chi thường xuyên khối tỉnh (chi trả BHYT)
	123.025

	 
	 
	 
	b
	Bổ sung chi đầu tư phát triển khối huyện
	30.735

	 
	 
	 
	-
	Chi trả 04 block chung cư Nguyễn Văn Trỗi - Biên Hòa 
	30.735

	2
	Nguồn 50% tăng thu NSĐP
	331.463
	2
	Nguồn 50% tăng thu NSĐP
	331.463

	a
	Tăng thu theo Thông tư 187/2013/TT-BTC
	180.000
	a
	Bổ sung dự toán chi đầu tư cấp tỉnh
	210.725

	b
	Tăng thu các khoản thuế khác
	151.463
	-
	Cấp vốn điều lệ cho các công ty
	180.000

	 
	 
	 
	-
	Cấp vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNVVN 
	15.000

	 
	 
	 
	-
	Hỗ trợ Cty Tín Nghĩa lãi vay sửa chữa trụ sở VKS 
	2.335

	 
	 
	 
	-
	Chi trả Cty Tín Nghĩa vốn vay sửa chữa trụ sở VKS cấp sau quyết toán 
	3.250

	 
	 
	 
	-
	Trả lãi vay BIDV và KBNN
	5.140

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung Quỹ trợ vốn hợp tác xã
	5.000

	 
	 
	 
	b
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển khối huyện
	14.500

	 
	 
	 
	-
	Khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới
	14.500

	 
	 
	 
	c
	 Bổ sung dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh 
	69.650

	 
	 
	 
	d
	 Bổ sung dự toán chi thường xuyên khối huyện 
	36.588

	3
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương VN
	325.451
	3
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương VN
	325.451

	 
	 
	 
	a
	Bổ sung vốn đầu tư cấp tỉnh
	186.324

	 
	 
	 
	b
	Bổ sung vốn đầu tư cấp huyện
	139.127

	4
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN
	400.000
	4
	Nguồn vốn vay Ngân hàng Đầu tư phát triển VN
	400.000

	 
	 
	 
	a
	Bổ sung vốn đầu tư cấp tỉnh
	400.000

	5
	Nguồn xổ số kiến thiết (tăng thu năm 2014)
	13.816
	5
	Nguồn xổ số kiến thiết (tăng thu năm 2014)
	13.816

	 
	 
	 
	a
	Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển
	13.816

	C
	CÂN ĐỐI THU - CHI (A - B)
	0
	 
	 
	 

	-
	Nguồn ngân sách Trung ương
	0
	 
	 
	 

	-
	Nguồn ngân sách địa phương
	0
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	Phụ lục III (A)

BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ 
ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (ĐỢT 02)

(Kèm theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN  CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	20.576
	B
	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	20.576

	1
	Điều chỉnh giảm do thực hiện chính sách
	6.576
	1
	Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên các đơn vị cấp tỉnh
	6.576

	-
	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1.185
	 -
	Bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế
	4.832

	-
	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp lâm nghiệp của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa
	4.156
	 -
	Bổ sung dự toán chi sự nghiệp dân số kế hoạch hóa gia đình
	719

	-
	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa
	1.235
	 -
	Bổ sung dự toán chi sự nghiệp văn hóa
	1.025

	2
	Điều chỉnh giảm do giảm nhiệm vụ chi
	14.000
	2
	Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp huyện
	14.000

	-
	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp quy hoạch 
	9.000
	 - 
	Bổ sung dự toán chi thường xuyên
	14.000

	-
	Điều chỉnh giảm dự toán chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	5.000
	 
	 
	 

	C
	CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A - B)
	0
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	PHỤ LỤC III (B)

BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NĂM 2014 (ĐỢT 02) TRONG CÙNG SỰ NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền

	 
	Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện NĐ 116/2010/NĐ-CP giao đầu năm 2014
	7.331
	 
	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương
	7.331

	1
	Sự nghiệp y tế
	4.607
	1
	Sự nghiệp y tế
	4.607

	 
	Sở Y tế
	4.607
	 
	Sở Y tế
	4.607

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung kinh phí thực hiện các CTMTQG nguồn địa phương
	2.407

	 
	 
	 
	-
	Bổ sung kinh phí di dời bệnh viện
	2.200

	2
	Sự nghiệp văn hóa
	1.018
	2
	Sự nghiệp văn hóa
	1.018

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên VH ĐN
	1.018
	 
	Sở VHTT & DL
	1.018

	 
	 
	 
	-
	Kinh phí thực hiện QĐ 46/2011/QĐ-UBND
	490

	 
	 
	 
	-
	Sửa chữa cải tạo khu nhà vệ sinh Bảo tàng Đồng Nai theo Quyết định 21/QĐ-SKHĐT
	528

	3
	Sự nghiệp kinh tế
	235
	3
	Sự nghiệp kinh tế
	235

	-
	Sự nghiệp nông nghiệp
	43
	-
	Sự nghiệp nông nghiệp
	43

	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	43
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	43

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2014 (TT Khuyến nông và TTNSBVMT)
	43

	-
	Sự nghiệp lâm nghiệp
	192
	-
	Sự nghiệp lâm nghiệp
	192

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên VH ĐN
	192
	 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	192

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp thôi việc 02 CB (BQL RPH Xuân Lộc)
	57

	 
	 
	 
	 
	Trợ cấp tết Nguyên đán 2014
	135

	4
	Sự nghiệp môi trường
	1.471
	4
	Các sự nghiệp
	1.471

	 
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên VH ĐN
	1.471
	a
	Sự nghiệp môi trường
	265

	 
	 
	 
	 
	Sở GTVT
	265

	 
	 
	 
	 
	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu cho Sở GTVT
	265

	 
	 
	 
	b
	Sự nghiệp công thương
	842

	 
	 
	 
	 
	Sở Công Thương
	842

	 
	 
	 
	 
	KP sửa đổi, bổ sung chương trình XTTM 2014 (TT XTTM)
	842

	 
	 
	 
	c
	Sự nghiệp giao thông
	198

	 
	 
	 
	 
	Sở GTVT
	198

	 
	 
	 
	 
	Trang bị phục vụ công tác theo dõi thiết bị giám sát hành trình của trung tâm QL ĐHVTHKCC
	198

	 
	 
	 
	d
	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính
	166

	 
	 
	 
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	166

	 
	 
	 
	 
	Mua trang thiết bị ban đầu của BQL Dự án chuyên ngành tài nguyên và môi trường
	166


